
CÔNG TY TNHH AN VIỆT HÀ NỘI
: AN VIET HA NOI COMPANY LIMITED

Mã số thuế (Tax code): 0102635707

Địa chỉ (Address): Số 62, ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1300201219202 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Thăng

Long, PGD số 7

Số tài khoản (Bank account): 0011002222202 - SGD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - PGD số 8

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2022

Mã CQT (Code): 00D4A1051660E14806828731D772118D58

Ký hiệu (Serial): 1C22THN

Số (No.): 00000539

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số
lượng

(Quantity)

Đơn giá
(Unit

price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất

GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT Amount)

1
DV bảo quản hàng kho lạnh tháng
7/2022

16.871.440 5% 843.572

2 DV bốc xếp hàng tháng 7/2022 2.996.960 8% 239.757

Tổng hợp
(In sumary)

Thành tiền trước thuế
GTGT

(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:   

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:    

Tổng tiền chịu thuế suất 5%: 16.871.440 843.572 17.715.012

Tổng tiền chịu thuế suất 8%: 2.996.960 239.757 3.236.717

Tổng tiền chịu thuế suất 10%:    

Tổng cộng (Total): 19.868.400 1.083.329 20.951.729

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai mươi triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm hai mươi
chín đồng chẵn.

1/2



CÔNG TY TNHH AN VIỆT HÀ NỘI
: AN VIET HA NOI COMPANY LIMITED

Mã số thuế (Tax code): 0102635707

Địa chỉ (Address): Số 62, ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Số tài khoản (Bank account): 1300201219202 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Thăng

Long, PGD số 7

Số tài khoản (Bank account): 0011002222202 - SGD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - PGD số 8

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC

THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2022

Mã CQT (Code): 00D4A1051660E14806828731D772118D58

Ký hiệu (Serial): 1C22THN

Số (No.): 00000539

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): EQIDUW8BG42

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): Công Ty TNHH An Việt Hà Nội

Ký ngày (Signing Date): 31/07/2022
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tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EQIDUW8BG42

